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CHỦ ĐỀ 5 
THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian: 4 tuần

Thực hiện từ 09/12/2024 đến 03/01/2025
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
- Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
- Ném trúng đích theo trò chơi (MT12)
- Chạy nhanh theo trò chơi (MT20)
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- Biết xúc miệng đánh răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày (MT39)
* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc các loại thực vật (MT49)

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
- Biết so sánh số lượng của các nhóm trong phạm vi 10 (MT58)
-  Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo(MT61)
- Diễn đạt được mối quan hệ nguyên nhân và kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày (MT87)
- Biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện ... (MT88)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày (MT99)
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (MT104)
- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (MT137)
- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi (MT138)
- Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn (MT139)
- Có nhóm bạn chơi thường xuyên (MT140)
- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT156)
V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:
- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (MT160)
- Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (MT163)
- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
- Phối hợp các kỹ năng để tạo ra sản phẩm của mình (MT170)
MẠNG CHỦ ĐỀ






Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: VƯỜN CÂY CỦA BÉ
Thời gian: Từ 09/12/2024 -> 13/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 2, Tay 3, Bụng 3, Chân 3, Bật 2


	
	- Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
	- Bật qua vật cản 15 – 20cm.


	- TDGH: Bật qua vật cản 15 – 20cm.

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa; Ai nhanh hơn.

	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Biết xúc miệng đánh răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày (MT39)
	- Ích lợi của việc vệ sinh răng miệng.

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt.

- Thói quen đánh răng rửa mặt hàng ngày.

- Giữ gìn vệ sinh răng miệng. đầu tóc mặt mũi...
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Súc miệng, đánh răng

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao, kéo...

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc các loại thực vật (MT49)


	- Biết được đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc cây, hoa, quả, các loại rau…
	- HĐKP: Quá trình phát triển của cây

- HĐNT: Thử nghiệm “Màu xanh biến đi đâu”



	
	-  Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo(MT61)
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	- LQVT: So sánh độ dài và sắp xếp theo trình tự (trang 17)

- HĐVC:
* Học tập: Sao chép từ, chơi lô tô, đômino về các loại cây xanh.

* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày (MT99)
	- Sử dụng các từ chỉ hành động, tính chất, từ biểu cảm, hình tượng.

- Các từ chỉ tên gọi của các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả,…
	- PTNN: Nói chuyện với trẻ về một số loại hoa, cây kiểng, ích lợi của cây.



	
	- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc sách từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- LQCV: M, N (tiết 2)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT156)

	- Nhận biết cây cối, con vật cần được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát triển.

- Thể hiện tình cảm với thiên nhiên Thích được tham gia chăm sóc cây cối như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây …
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (MT137)
	- Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

- Chủ động bắt chuyện và trả lời các câu hỏi trong giao tiếp.
	- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán hoa quả. 

* XD: Xây vườn hoa, cây kiểng

* TN: Cho trẻ gieo hạt, quan sát sự nảy mầm. 



	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (MT163)
	- Cắt, xé theo đường thẳng, đường cong.

- Cắt, xé rời các hình trên tạp chí, hoạ báo, trên hình vẽ sẳn theo yêu cầu, theo ý thích của trẻ.
	- TH: Xé, dán cây ăn quả (trg15)
- HĐVC:
* NT: Làm album, vẽ tô màu, cắt xé dán các loại cây xanh, chăm sóc và bv cây.


	
	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
	- Hát, vận động, Nghe các thể loại nhạc, nhạc cụ khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của một số bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi.
	- GDÂN: Bài hát “Em yêu cây xanh”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh: VƯỜN CÂY CỦA BÉ
Thời gian: Từ 09/12/2024 -> 23/12/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(09/12/2024)
	Thứ ba

(10/12/2024)
	Thứ tư (11/12/2024)
	Thứ năm

(12/12/2024)
	Thứ sáu

(13/12/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ.
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh và môi trường sống.
- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Thở 3: Thổi bóng bay. Tay 3: Tay đưa ngang gập khuỷ tay. Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên. Chân 3: Bước khuỵ một chân ra phía trước, chân sau thẳng . Bật 2: Bật tách chân, khép chân.


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan saùt caây si 
- TC: Trồng nụ, trồng hoa
	- Quan saùt caây chuối
- TC: Ai nhanh hơn

	- Thí nghiệm “Màu xanh biến đi đâu”

- TC: Trồng nụ, trồng hoa

	- Quan saùt caây trầu bà
 - TC: Ai nhanh hơn 
	- Đi dạo vườn trường, nhặt lá rụng

- TC: Trồng nụ, trồng hoa

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bật qua vật cản 15-20cm

VĐ tăng: Chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Quá trình phát triển của cây
	- Thể dục giờ học:  Bật qua vật cản 15-20cm

VĐ tăng: Chân (L2)
- Tạo hình: Xé, dán cây ăn quả (trg15)

	- Làm quen với toán: So sánh độ dài và sắp xếp theo trình tự (trg 17)
	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Em yêu cây xanh” (L1)

- PTNN: Nói chuyện với trẻ về một số loại hoa, cây kiểng, ích lợi của cây.

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Em yêu cây xanh” (L2)

-  Làm quen chữ cái:  M, N (tiết 2)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Chơi cửa hàng bán hoa, cây kiểng .  
* XD: Xây vườn hoa, cây kiểng

* Học tập: Sao chép từ, chơi lô tô, đômino về các loại cây xanh. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Làm album, vẽ tô màu, cắt xé dán các loại cây xanh, chăm sóc và bv cây.

* Thiên nhiên: Cho trẻ gieo hạt, quan sát sự nảy mầm. 



	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Xếp quần áo

- Làm quen tiếng anh
	- Thể dục nhịp điệu

- Hoạt động phòng máy


	- Hướng dẫn KNS: Kỹ năng ăn các loại quả có nhiều hạt

- Làm quen tiếng anh
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: THẾ GIỚI LOÀI HOA
Thời gian: Từ 16/12/2024 -> 20/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”


	
	- Ném trúng đích theo trò chơi (MT12)
	- Ném trúng đích theo trò chơi “Ai nhiều điểm nhất”.
	- TDGH:  Ném trúng đích theo trò chơi “Ai nhiều điểm nhất”.

- TCVĐ: Lá nào hoa ấy; Cánh cửa kì diệu.


	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.

	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Biết xúc miệng đánh răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày (MT39)
	- Ích lợi của việc vệ sinh răng miệng.

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt.

- Thói quen đánh răng rửa mặt hàng ngày.

- Giữ gìn vệ sinh răng miệng. đầu tóc mặt mũi...

	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Súc miệng, đánh răng

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo...

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc các loại thực vật (MT49)
	- Biết được đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc cây, hoa, quả, các loại rau…
	- HĐKP: Một số loại hoa

- HĐNT: Thử nghiệm “Cây hướng theo ánh mặt trời”



	
	-  Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo(MT61)
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	- LQVT: Cao – thấp (trang 17)

- HĐVC:
* Học tập: Chơi lô tô, Đôminô, ghép từ về các loại hoa.
* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày (MT99)
	- Sử dụng các từ chỉ hành động, tính chất, từ biểu cảm, hình tượng.

- Các từ chỉ tên gọi của các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả,…

	- LQVH: Thơ “Hoa cúc vàng”


	
	- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc sách từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- LQCV: M, N (tiết 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT156)

	- Nhận biết cây cối, con vật cần được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát triển.

- Thể hiện tình cảm với thiên nhiên Thích được tham gia chăm sóc cây cối như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây …

	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi (MT138)
	- Chơi thân thiện với bạn, Chia sẻ với bạn những cảm xúc vui buồn của bản thân.

- Biết lắng nghe ý kiến, Trao đổi, hướng dẫn và chia sẻ đồ dùng với bạn trong hoạt động cùng nhóm.

	- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán hoa quả. 

* XD: Xây vườn hoa, cây kiểng

* TN: In cát khuôn hình về các loại hoa. Cắm hoa 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (MT160)
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi ngắm nhìn vẽ đẹp trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, đồ dùng, đồ chơi.

- Nhận ra cái đẹp trong nghệ thuật như: Tạo hình, âm nhạc.


	- TH: Tạo hoa bằng dấu vân tay (Trang 16)

- HĐVC:
* NT: Làm album , vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn ( các loại hoa, cây kiểng). 

	
	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
	- Hát, vận động, Nghe các thể loại nhạc, nhạc cụ khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của một số bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi.
	- GDÂN: Bài hát “Hoa trường em”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh: NHỮNG LOÀI HOA BÉ YÊU
Thời gian: Từ 16/12/2024 -> 20/12/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(16/12/2024)
	Thứ ba

(17/12/2024)
	Thứ tư (18/12/2024)
	Thứ năm

(19/12/2024)
	Thứ sáu

(20/12/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ.
- Troø chuyện với trẻ về một số loại hoa bé thích. 

- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây xanh 2 bên cổng trường

- TC : Lá nào hoa ấy
	- Quan sát cây sao 
- TC : Cánh cửa kỳ diệu 
	-  Thí nghiệm “Cây hướng theo ánh mặt trời”
- TC Lá nào hoa ấy

	- Quan sát cây me tây
- TC : Cánh cửa kỳ diệu
	- Nhặt lá rụng, tạo dáng hoa

-TC: Lá nào hoa ấy

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Ném trúng đích theo trò chơi “Ai nhiều điểm nhất” (L1)

VĐ tăng: Tay
- Hoạt động khám phá: Một số loại hoa 
	- Thể dục giờ học:  Ném trúng đích theo trò chơi “Ai nhiều điểm nhất” (L2)

- Tạo hình: Tạo hoa bằng dấu vân tay (trang 16)

	- Làm quen với toán: Cao – thấp (trang 17)
	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Hoa trường em” (L1)

- LQVH: Thơ “Hoa cúc vàng”


	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Hoa trường em” (L2)

-  Làm quen chữ cái:  M, N (tiết 3)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Cửa hàng bán hoa quả. 

* XD: Xây vườn hoa, cây kiểng

* Học tập: Chơi lô tô, Đôminô, ghép từ về các loại hoa. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Làm album , vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn ( các loại hoa, cây kiểng). 

* Thiên nhiên: In cát khuôn hình về các loại hoa. Cắm hoa


	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: “Cánh cửa kỳ diệu”
- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Xếp quần áo”
- Làm quen tiếng anh

	- Thể dục nhịp điệu 
- Hoạt động phòng máy


	- Hướng dẫn KNS: Rèn kĩ năng sử dụng kéo cắt

- Làm quen tiếng anh
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT (Tuần 3)
Chủ đề nhánh: NHỮNG LOẠI QUẢ NGON 
Thời gian: Từ 23/12/2024 -> 27/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”


	
	- Chạy nhanh theo trò chơi (MT20)
	- Chạy nhanh 20m theo trò chơi “Cướp cờ dân gian”.
	- TDGH:  Chạy nhanh 20m theo trò chơi “Cướp cờ dân gian”
- TCVĐ: Ai giỏi nhất; Hái quả

	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.

	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Biết xúc miệng đánh răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày (MT39)
	- Ích lợi của việc vệ sinh răng miệng.

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt.

- Thói quen đánh răng rửa mặt hàng ngày.

- Giữ gìn vệ sinh răng miệng. đầu tóc mặt mũi...
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Súc miệng, đánh răng
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo...
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Diễn đạt được mối quan hệ nguyên nhân và kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày (MT87)
	- Biết quan sát và phân tích đơn giản một số hiện tượng xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày.
- Biết nguyên nhân dẫn đến kết quả của một số sự việc.

- Bé biết thay tên mới cho câu chuyện đúng với nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

- Đặt tên cho đồ vật trẻ thích.
	- HĐKP: Một số loại quả

- HĐNT: Thử nghiệm “Hạt đỗ không nảy mầm”



	
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Ôn, nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- Nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (Số nhà, biển số xe...).

	- LQVT: Dạy trẻ số lượng 7, nhận biết số 7 (trang 19-20)

- HĐVC:
* Học tập: Chơi lô tô, Đôminô, ghép từ ( cây ăn quả ).
* Chơi các trò chơi trên máy tính.
    

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (MT104)
	- Nghe một số câu chuyện trong chủ đề.

- Kể lại chuyện theo trình tự, đầy đủ về nhân vật, lời nói hành động.
	- LQVH: Chuyện “Cây táo thần”



	
	- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc sách từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.

	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- LQCV: P, Q (tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT156)

	- Nhận biết cây cối, con vật cần được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát triển.

- Thể hiện tình cảm với thiên nhiên Thích được tham gia chăm sóc cây cối như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây …

	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn (MT139)
	- Biết chủ động giúp đỡ khi thấy bạn, người khác gặp khó khăn.

- Quan tâm, chia sẻ giúp đỡ bạn.
	- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán hoa quả. 

* XD: Xây vườn cây ăn quả
* TN: In cát khuôn hình về các loại quả

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Phối hợp các kỹ năng để tạo ra sản phẩm của mình (MT170)
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.

	- TH: Nặn một số loại quả
- HĐVC:
* NT: Làm album, vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn (các loại quả ).

	
	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
	- Hát, vận động, Nghe các thể loại nhạc, nhạc cụ khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của một số bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi.
	- GDÂN: Bài hát “Quả gì chua thế?”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề nhánh: NHỮNG LOẠI QUẢ NGON 
Thời gian: Từ 23/12/2024 -> 27/12/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(23/12/2024)
	Thứ ba

(24/12/2024)
	Thứ tư (25/12/2024)
	Thứ năm

(26/12/2024)
	Thứ sáu

(27/12/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ

- Troø chuyện với trẻ về một số loại cây ăn quả

- Cho trẻ chơi các góc

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây mận 
- TC: Ai giỏi nhất
	- Quan sát cây xoài
- TC: Hái quả
	- Thí nghiệm “Hạt đỗ không nảy mầm”

- TC: Ai giỏi nhất
	- Quan sát cây mít
- TC: Hái quả
	- Nhặt lá rụng, tạo dáng một số loại quả

-TC: Ai giỏi nhất

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Chạy nhanh 20m theo trò chơi “Cướp cờ dân gian”

 VĐ tăng: Chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Một số loại quả
	- Thể dục giờ học:  Chạy nhanh 20m theo trò chơi “Cướp cờ dân gian”

 VĐ tăng: Chân (L2)
- Tạo hình: Nặn một số loại quả

	- Làm quen với toán: Dạy trẻ số lượng 7, nhận biết số 7 (trang 19-20)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Quả gì chua thế?” (L1)
- LQVH: Chuyện “Cây táo thần”


	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Quả gì chua thế?” (L2)
-  Làm quen chữ cái:  P, Q (tiết 1)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Cửa hàng bán hoa quả.
* XD: Xây vườn cây ăn quả 
* Học tập: Chơi lô tô, Đôminô, ghép từ ( cây ăn quả ). Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Làm album, vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn (các loại quả ).

* Thiên nhiên: In cát khuôn hình về các loại quả. 


	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: “Hái quả”
- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Xếp quần áo”
- Làm quen tiếng anh

	- Thể dục nhịp điệu 
- Hoạt động phòng máy


	- Thực hành sách LQCV: Tập tô nét cong tròn khép kín (trg 6)
- Làm quen tiếng anh
	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé


	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT (Tuần 4)
Chủ đề nhánh: RAU CỦ QUANH TA 
Thời gian: Từ 30/12/2024 -> 03/01/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”


	
	-Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
	- Bật liên tục vào vòng.

- Bật liên tục qua 3-4 chướng ngại vật.

- Bật liên tục qua 5 chướng ngại vật theo trò chơi.
	- TDGH:  Bật liên tục vào 5-7 vòng 

- TCVĐ: Gieo hạt; Bỏ lá

	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Biết xúc miệng đánh răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày (MT39)
	- Ích lợi của việc vệ sinh răng miệng.

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt.

- Thói quen đánh răng rửa mặt hàng ngày.

- Giữ gìn vệ sinh răng miệng. đầu tóc mặt mũi...
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Súc miệng, đánh răng

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo...
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện (MT88)
	- Bé biết thay tên mới cho câu chuyện đúng với nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

- Đặt tên cho đồ vật trẻ thích.
	- HĐKP: Một số loại rau

- HĐNT: Thử nghiệm “Trồng cây bằng nước”



	
	- Biết so sánh số lượng của các nhóm trong phạm vi 10 (MT58)
	- So sánh số lượng của các nhóm đồ vật trong phạm vi 10 
	- LQVT: Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 7 (trang 21)

- HĐVC:
* Học tập: Chơi lô tô, Đôminô, ghép từ (các loại rau, củ quả). Phân nhóm rau củ quả, chọn số tương ứng. 

* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (MT104)
	- Nghe một số câu chuyện trong chủ đề.

- Kể lại chuyện theo trình tự, đầy đủ về nhân vật, lời nói hành động.
	- LQVH: Chuyện “Quả bầu tiên”



	
	- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc sách từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- LQCV: P, Q (tiết 2)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT156)

	- Nhận biết cây cối, con vật cần được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát triển.

- Thể hiện tình cảm với thiên nhiên Thích được tham gia chăm sóc cây cối như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây …
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Có nhóm bạn chơi thường xuyên (MT140)
	- Thích chơi cùng với các bạn, Cử chỉ thân mật, tôn trọng và hợp tác.

- Quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn bạn khi chơi.
	- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán rau – củ – quả.

BTLNT: Salad trộn

* XD: Xây vườn rau của bé.

* TN: Quan sát vườn hoa, bồn hoa của trường, xới đất trong chậu, gieo hạt – quan sát nảy mầm

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Phối hợp các kỹ năng để tạo ra sản phẩm của mình (MT170)
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	- TH: Tạo hình rau, củ, quả (trg17)

- HĐVC:
* NT: Làm album. Vẽ tô màu, cắt xé dán, nặn (các loại rau củ quả)

	
	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
	- Hát, vận động, Nghe các thể loại nhạc, nhạc cụ khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của một số bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi.
	- GDÂN: Bài hát “Bầu và bí”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 4
Chủ đề nhánh: RAU CỦ QUANH TA 
Thời gian: Từ 30/12/2024 -> 03/01/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(30/12/2024)
	Thứ ba

(31/12/2024)
	Thứ tư (01/01/2025)
	Thứ năm

(02/01/2025)
	Thứ sáu

(03/05/2025)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ.
- Trò chuyện với trẻ về các loại rau bé thích.

- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	-  Tập thể dục kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây rau cải bẹ xanh

- TC: Gieo hạt
	- Quan sát cây rau cải ngọt
- TC: Bỏ lá
	- Quan sát cây rau mồng tơi

- TC: Gieo hạt
	- Thí nghiệm “Trồng cây bằng nước”

- TC: Bỏ lá
	- Đi dạo, nhặt lá rụng

- TC: Gieo hạt

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bật liên tục vào 5-7 vòng 

VĐT: Chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Một số loại rau
 
	- Thể dục giờ học:  Bật liên tục vào 5-7 vòng 

VĐT: Chân (L2)
- Tạo hình: Tạo hình rau, củ, quả (trg17)

	- Làm quen với toán: Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 7 (trang 21)


	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Bầu và bí” (L1) 
- LQVH: Chuyện “Quả bầu tiên”


	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Bầu và bí” (L2) 
-  Làm quen chữ cái:  P, Q (tiết 2)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Cửa hàng bán rau – củ – quả.
      BTLNT: Salad trộn
* XD: Xây vườn rau của bé.
* Học tập: Chơi lô tô, Đôminô, ghép từ (các loại rau, củ quả). Phân nhóm rau củ quả, chọn số tương ứng. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Làm album. Vẽ tô màu, cắt xé dán, nặn (các loại rau củ quả)

* Thiên nhiên: Quan sát vườn hoa, bồn hoa của trường, xới đất trong chậu, gieo hạt – quan sát nảy mầm


	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: “Bỏ lá”
- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Xếp quần áo”
- Làm quen tiếng anh
	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy


	- THNTH: Chơi theo chủ đề

- Làm quen tiếng anh

	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé


	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.




	Ngày  …    tháng …   năm 2024
BGH duyệt


	Ngày 03 tháng 12 năm 2024
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh


VƯỜN CÂY CỦA BÉ


Tuần 1: từ 09/12/2024(13/12/2024





THẾ GIỚI LOÀI HOA 


Tuần 2: từ 16/12/2024(20/12/2023





THẾ GIỚI THỰC VẬT


Thời gian: 4 tuần


Từ 09/12/2024 ( 03/01/2025 











RAU CỦ QUANH TA


Tuần 4: từ 30/12/2024(03/01/2025





NHỮNG LOẠI QUẢ NGON


Tuần 3: từ 23/12/2024(27/12/2024
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